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1 F Nguyễn Yến Nhi 02 04 2004 015304008883 W E 2 2019 TV 104-Nhà C6 07/9/2025 8:00

2 M Mai Xuân Lộc 26 07 2005 079205029154 E 1 2019 TA 104-Nhà C6 07/9/2025 11:00

3 M Nguyễn Thanh Tùng 13 07 2006 077206008504 W E 2 2016 TA 104-Nhà C6 07/9/2025 8:00

4 F Đại Tường Vy 30 07 2005 079305029532 W PP 2 2016 TA 104-Nhà C6 07/9/2025 8:00

5 F Lâm Vũ Minh Thư 30 05 2011 079311025180 LV2 LV3 2 GS6 TV 104-Nhà C6 07/9/2025 8:00

6 F Trương Nguyễn Thanh Vy 27 04 2005 079305012523 PP 1 2016 TA 104-Nhà C6 07/9/2025 11:00

7 F Từ Nguyễn Bảo Linh 28 08 2014 079314032371 LV1 LV2 LV3 3 GS6 TV 104-Nhà C6 07/9/2025 8:00

8 M Từ Nguyễn Bảo Quân 28 08 2014 079214044340 LV1 LV2 LV3 3 GS6 TV 104-Nhà C6 07/9/2025 8:00

9 M Chu Đức Long 10 04 2012 001212092813 E PP 2 365 TA 104-Nhà C6 07/9/2025 8:00

10 F Nguyễn Thị Mai Trang 15 03 2004 042304004489 LV1 LV2 LV3 3 GS6 TV 104-Nhà C6 07/9/2025 8:00

11 M Võ Mạnh Duy 30 07 2006 079206004593 WE 1 2019 TV 104-Nhà C6 07/9/2025 11:00

12 M Võ Mạnh Duy 30 07 2006 079206004593 EE 1 2019 TV 104-Nhà C6 07/9/2025 13:30

13 F Nguyễn Thị Minh Thư 21 11 2007 066307011610 E 1 2019 TA 104-Nhà C6 07/9/2025 13:30

14 F Trần Yến San 10 11 2005 079305021139 E 1 2019 TA 104-Nhà C6 07/9/2025 13:30

15 F Lê Huỳnh Bích Trâm 24 04 2005 079305004866 E 1 2019 TA 104-Nhà C6 07/9/2025 13:30

16 M Trần Lâm Thái An 02 09 2011 P00695449 LV1 LV2 LV3 3 GS6 TV 104-Nhà C6 07/9/2025 8:00

17 M Trần Lâm Thái Khang 26 12 2014 P00695448 LV1 LV2 LV3 3 GS6 TV 104-Nhà C6 07/9/2025 8:00
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18 F Phạm Thị Hương Giang 07 09 2004 064304006962 LV1 LV2 LV3 3 GS6 TV 104-Nhà C6 07/9/2025 8:00

19 M Vương Duy Khang 16 11 2004 079204018750 LV1 LV2 LV3 3 GS6 TV 104-Nhà C6 07/9/2025 8:00

20 M Trần Minh Trí 17 07 2009 079209003614 W 1 2019 TA 104-Nhà C6 07/9/2025 13:30

21 F Đỗ Vân Nhi 18 05 2012 079312042162 LV1 LV2 LV3 3 GS6 TV 104-Nhà C6 07/9/2025 8:00

22 F Trần Triệu Ngân 26 05 2005 075305013341 E 1 2019 TV 104-Nhà C6 07/9/2025 13:30

23 F Nguyễn Thuỳ Trang 10 08 2004 079304012738 W E P 3 2016 TA 104-Nhà C6 07/9/2025 8:00

24 M Đào An Phú 03 10 2013 079213036404 LV2 1 GS6 TV 104-Nhà C6 07/9/2025 11:00

25 M Đào An Phú 03 10 2013 079213036404 LV3 1 GS6 TV 104-Nhà C6 07/9/2025 13:30

26 F Đỗ Thanh Thuỷ 26 06 2003 022303002924 W 1 2019 TV 104-Nhà C6 07/9/2025 13:30

27 F Dương Ái Linh 03 02 2004 079304001255 LV1 LV2 LV3 3 GS6 TV 104-Nhà C6 07/9/2025 8:00

28 F Hồ Giang Tố Nhi 10 12 2004 074304005082 LV1 LV2 LV3 3 GS6 TV 104-Nhà C6 07/9/2025 8:00

29 M Đặng Huỳnh Tấn Hậu 22 12 2004 051204002596 LV1 LV2 LV3 3 GS6 TV 104-Nhà C6 07/9/2025 8:00

30 M Dương Minh Thiện 26 06 2011
079211034192

7
LV1 LV2 LV3 3 GS6 TV 104-Nhà C6 07/9/2025 8:00

31 M Ngô Nhất Lâm 31 07 2013 031213020438 LV1 1 GS6 TV 104-Nhà C6 07/9/2025 13:30

32 F Nguyễn Thị Minh Nhi 19 03 2000 082300013015 LV1 LV2 LV3 3 GS6 TV 104-Nhà C6 07/9/2025 8:00

33 F Nguyễn Trang Linh 26 07 2004 031304003364 LV1 LV2 LV3 3 GS6 TV 104-Nhà C6 07/9/2025 8:00

34 M Trần Hoàng Quân 19 11 2013 079213007403 LV2 1 GS6 TV 104-Nhà C6 07/9/2025 13:30

35 M Trần Hoàng Bách 19 11 2013 079213046068 LV2 1 GS6 TV 104-Nhà C6 07/9/2025 13:30

36 M Hoàng Minh Phúc 26 11 2010 079210000812 LV3 1 GS6 TV 104-Nhà C6 07/9/2025 13:30

37 F Nguyễn Xuân Mai 24 12 2007 079307003487 PP 1 2016 TA 104-Nhà C6 07/9/2025 13:30

38 F Cao Ngọc Hân 24 4 2007 082307000984 W 1 2019 TA 104-Nhà C6 07/9/2025 13:30

39 F Nguyễn Thị Thanh Trúc 6 1 2007 082307003282 W 1 2019 TA 104-Nhà C6 07/9/2025 13:30



40 F Nguyễn Ngọc Bảo Hân 4 1 2003 082303000569 W 1 2019 TA 104-Nhà C6 07/9/2025 13:30

41 F Vũ Tố Hoa Duệ 2 12 2005 079305011490 W 1 2019 TA 104-Nhà C6 07/9/2025 11:00

42 F Vũ Tố Hoa Duệ 2 12 2005 079305011490 E 1 2019 TA 104-Nhà C6 07/9/2025 13:30

43 M Nguyễn Gia Triệu 22 2 2004 082204000638 PP 1 2019 TA 104-Nhà C6 07/9/2025 13:30

Ghi chú/Note:

Điều kiện dự thi:  

1.      Khi đi thi đem theo: 

+  Thí sinh khi đi thi bắt buộc phải mang theo CCCD/Hộ chiếu hợp lệ, thông tin đầy đủ rõ ràng và còn thời hạn

3.      Thí sinh đọc kỹ hướng dẫn cách làm bài thi MOS/IC3 trên website của IIG VN 

4.      Thí sinh có mặt tại phòng thi trước giờ thi 30 phút (xem danh sách dán bảng) 

+  Trường hợp Thí sinh chưa đủ tuổi làm CCCD và không có Hộ Chiếu thì khi đi thi Thí Sinh bắt buộc mang theo giấy Khai Sinh ( bản gốc hoặc 

bản sao) +Thẻ học Sinh ( có ảnh) 

2.      Đối với Thí sinh là người nước ngoài: Thí sinh phải sử dụng Hộ Chiếu để đăng ký và được dự thi, nếu không sẽ không được chấp nhận thi tại IIG 

Việt Nam


